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STT Họ và tên Mã tài khoản Bộ phận, chức vụ Đơn vị 

1  
Nguyễn 

Thanh Hùng  
Nthung.hcl@dongthap.gov.vn  

Công chức Văn hóa - Xã 

hội Xã  

UBND xã Bình Hàng Trung, 

Huyện Cao Lãnh 

2  
Huỳnh Mỹ 

Tiên  
Hmtien.hcl@dongthap.gov.vn  

Công chức Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường Xã  

UBND xã Bình Hàng Trung, 

Huyện Cao Lãnh 

3  
Nguyễn 

Thanh Hùng 
nthung.hcl@dongthap.gov.vn 

Công chức Văn hóa -Xã 

hội 

UBND xã Bình Hàng Trung, 

Huyện Cao Lãnh 

4  
Huỳnh Mỹ 

Tiên 
hmtien.hcl@dongthap.gov.vn 

Công chức Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường Xã 

UBND xã Bình Hàng Trung, 

Huyện Cao Lãnh 

5  
Đỗ Thanh 

Phong 
phongdt.hlv@dongthap.gov.vn 

Chuyên viên theo dõi tổng 

hợp 

Văn phòng HĐND và UBND 

Huyện, Huyện Lai Vung 

6  
Nguyễn 

Hoàng Kỳ 
nhky.hlv@dongthap.gov.vn 

Chuyên viên Phòng Nội 

vụ giải quyết TTHC 

Phòng Nội vụ Huyện, Huyện 

Lai Vung 

7  
Lê Huỳnh 

Nhã Thuyền 
lhnthuyen.hlv@dongthap.gov.vn 

Chuyên viên Phòng Tài 

chính - Kế hoạch giải 

quyết TTHC 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Huyện , Huyện Lai Vung 



STT Họ và tên Mã tài khoản Bộ phận, chức vụ Đơn vị 

8  
Hồ Thị Tuyết 

Liễu 
httlieu.stnmt@dongthap.gov.vn 

Cung cấp thông tin, Viên 

chức 

CN VPĐK đất đai huyện Cao 

Lãnh, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

9  Lê Hồng Nhi lhnhi.hcl@dongthap.gov.vn 
Thẩm định hồ sơ, Viên 

chức 

CN VPĐK đất đai huyện Cao 

Lãnh, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

10  
Nguyễn Văn 

Tiền 
nvtien.hct@dongthap.gov.vn 

Cung cấp thông tin, Lãnh 

đạo 

CN VPĐK đất đai huyện Châu 

Thành, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

11  
Dương Hoài 

Bảo 
dhbao.hct@dongthap.gov.vn 

Tra cứu cung cấp thông 

tin, Viên chức 

CN VPĐK đất đai huyện Châu 

Thành, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

12  
Nguyễn 

Phong Nghi 
npnghi.hhn@dongthap.gov.vn Thẩm định, Tổ trưởng 

CN VPĐK đất đai huyện Hồng 

Ngự, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

13  
Nguyễn Thị 

Bích Mai 
ntbmai.hhn@dongthap.gov.vn 

Thẩm định hồ sơ, cung 

cấp thông tin, Tổ trưởng 

CN VPĐK đất đai huyện Hồng 

Ngự, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

14  
Ngô Thị Hồng 

Nhi 
nthnhi.stnmt@dongthap.gov.vn 

Cung cấp thông tin, Viên 

chức 

CN VPĐK đất đai huyện Tam 

Nông, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

15  
Đào Văn 

Dưỡng 
dvduong.stnmt@dongthap.gov.vn 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, 

Tổ trưởng 

CN VPĐK đất đai huyện Tân 

Hồng, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 



STT Họ và tên Mã tài khoản Bộ phận, chức vụ Đơn vị 

16  
Nguyễn Thị 

Ngọc Giàu 
ntngiau.stnmt@dongthap.gov.vn 

Cung cấp thông tin, Viên 

chức 

CN VPĐK đất đai huyện Tân 

Hồng, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

17  
Phan Văn 

Sang 
pvsang.stnmt@dongthap.gov.vn 

Viên chức thực hiện cung 

cấp thông tin 

CN VPĐK đất đai huyện Thanh 

Bình, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

18  
Nguyễn 

Thanh Sang 
ntsang.stnmt@dongthap.gov.vn 

Thẩm định hồ sơ, Viên 

chức 

CN VPĐK đất đai huyện Thanh 

Bình, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

19  
Huỳnh Hồ 

Đình Quí 
hhdqui.htm@dongthap.gov.vn 

Tiếp nhận hồ sơ một cửa, 

Viên chức 

CN VPĐK đất đai huyện Tháp 

Mười, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

20  
Ngô Bảo 

Danh 
nbdanh.htm@dongthap.gov.vn 

Thẩm định hồ sơ, cung 

cấp thông tin, Viên chức 

CN VPĐK đất đai huyện Tháp 

Mười, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

21  
Trần Vũ 

Khánh An 
tvkan.tpcl@dongthap.gov.vn 

Thẩm định hồ sơ, Viên 

chức 

CN VPĐK đất đai TP. Cao 

Lãnh, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

22  
Đỗ Thị Thúy 

An 
dttan.txhn@dongthap.gov.vn 

Thẩm định hồ sơ, Viên 

chức 

CN VPĐK đất đai TP. Hồng 

Ngự, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

23  Ngô Tấn Học nthoc.hlvo@dongthap.gov.vn 
Thẩm định hồ sơ, cung 

cấp thông tin, Tổ trưởng 

CN VPĐK đất đai huyện Lấp 

Vò, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 



STT Họ và tên Mã tài khoản Bộ phận, chức vụ Đơn vị 

24  
Nguyễn Tấn 

Trí 
nttri.stnmt@dongthap.gov.vn 

Thẩm định hồ sơ, Tổ 

trưởng 

CN VPĐK đất đai huyện Lai 

Vung, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

25  Quan Bảo Yến qbyen.tpsd@dongthap.gov.vn 
Thẩm định hồ sơ, cung 

cấp thông tin, Viên chức 

CN VPĐK đất đai TP. Sa Đéc, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

26  
Huỳnh Bá 

Đương 
hbduong.tpsd@dongthap.gov.vn 

Thẩm định hồ sơ, Viên 

chức 

CN VPĐK đất đai TP. Sa Đéc, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

27  
Huỳnh Kim 

Huệ 
hkhue.stnmt@dongthap.gov.vn 

Cung cấp thông tin, Viên 

chức 

VPĐK đất đai Tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

28  
Mai Thanh 

Tân 
mttan.stnmt@dongthap.gov.vn 

Quản lý và cập nhật 

TTHC, Viên chức 

VPĐK đất đai Tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

29  
Phạm Thị 

Ngọc Thu 
ptnthu.soyte@dongthap.gov.vn Phó Giám đốc Sở Y tế 

30  
Hồ Thái 

Giang Thanh 
htgthanh.soyte@dongthap.gov.vn 

Phó Trưởng phòng Nghiệp 

vụ Y 
Sở Y tế 

31  
Quách Hải 

Thọ 
qhtho.soyte@dongthap.gov.vn 

Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Y 
Sở Y tế 

32  Hà Thế Phục htphuc.soyte@dongthap.gov.vn 
Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Y 
Sở Y tế 



STT Họ và tên Mã tài khoản Bộ phận, chức vụ Đơn vị 

33  
Nguyễn Hồng 

Diễm 
nhdiem.syt@dongthap.gov.vn 

Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Y 
Sở Y tế 

34  
Nguyễn 

Thành Sĩ 
ntsi.soyte@dongthap.gov.vn 

Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Y 
Sở Y tế 

35  
Nguyễn 

Huỳnh Long 
nhlong.syt@dongthap.gov.vn 

Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Y 
Sở Y tế 

36  
Nguyễn Đông 

Vũ 
ndvu.syt@dongthap.gov.vn 

Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Y 
Sở Y tế 

37  
Nguyễn Thị 

Thanh Hằng 
ntthang.soyte@dongthap.gov.vn 

Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Dược 
Sở Y tế 

38  
Nguyễn Công 

Nhân 
ncnhan.soyte@dongthap.gov.vn 

Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Dược 
Sở Y tế 

39  
Hồ Vũ Quỳnh 

Chi 
hvqchi.soyte@dongthap.gov.vn 

Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ Dược 
Sở Y tế 

40  
Bùi Thanh 

Liêm 
btliem.txhn@dongthap.gov.vn Chuyên viên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo , 

Thành phố Hồng Ngự 

41  
Dương Ngọc 

Quí 
dnqui.txhn@dongthap.gov.vn CC Văn hóa xã hội  

UBND phường An Thạnh, 

Thành phố Hồng Ngự 



STT Họ và tên Mã tài khoản Bộ phận, chức vụ Đơn vị 

42  
Bùi Thị Bích 

Ngọc 
btbngoc.txhn@dongthap.gov.vn 

CC Địa chính- xây dựng- 

đô thị- môi trường 

UBND phường An Thạnh, 

Thành phố Hồng Ngự 

43  Lâm Kim Huệ lkhue.hlvo@dongthap.gov.vn 
Phó trưởng phòng thẩm 

định ký duyệt 
Huyện Lấp Vò 

44  
Nguyễn 

Hoàng Phúc 
nhphuc.hlvo@dongthap.gov.vn 

Công chức giải quyết 

TTHC lĩnh vực đất đai 
Huyện Lấp Vò 

45  
Trần Thị Mỹ 

Thanh 
ttmthanh.hlvo@dongthap.gov.vn 

Công chức giải quyết 

TTHC lĩnh vực đất đai 
Huyện Lấp Vò 

46  
Võ Văn 

Phương Linh 
vvplinh.hlvo@dongthap.gov.vn 

Công chức giải quyết 

TTHC lĩnh vực đất đai 
Huyện Lấp Vò 

47  
Ngô Thị Bích 

Liễu 
ntblieu.hlvo@dongthap.gov.vn 

Công chức giải quyết 

TTHC lĩnh vực chế độ 

người có công 

Huyện Lấp Vò 

48  
Nguyễn Văn 

Hiền 
nvhien.hlvo@dongthap.gov.vn 

CC. Văn hóa – Xã hội 

(phụ trách Lao động – 

Thương binh và Xã hội) 

Huyện Lấp Vò 

49  
Nguyễn Tấn 

Thanh 
ntthanh.hlvo@dongthap.gov.vn 

CC. Văn hóa – Xã hội 

(phụ trách Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

Huyện Lấp Vò 

50  
Trương Thanh 

Cang 
ttcang.hlvo@dongthap.gov.vn 

Công chức giải quyết 

TTHC lĩnh vực đất đai 
Huyện Lấp vò 
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